
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 9

1 Lê Văn Huy 25/11/1966
Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng 

Tỉnh ủy
0913.427.754

2 Nguyễn Thị Ngọc Bích 11/02/1983 Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy 0903.528.649

3 Lữ Ngọc Bình 18/7/1968
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
0984.452.567

Lớp 
trưởng

4 Huỳnh Đức Minh 20/3/1976
Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban 

Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy

0913.438.801

5 Võ Đình Trà 01/01/1963
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy
0919.443.373

6 Võ Thanh An 07/8/1967
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, 
Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh

0919.515.082

7 Trần Ngọc Nguyên 08/8/1963 Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy 0987.040.782

8 Hồ Ngọc Thịnh 24/7/1974

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm 
Thường trực UBKT Tỉnh ủy, 

kiêm Trưởng Ban Dân tộc HĐND 
tỉnh

0888.708.070

9 Vũ Phạm Thị Thu Hà 05/8/1974
Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, kiêm 

Trưởng phòng Nghiệp vụ II, Cơ 
quan UBKT Tỉnh ủy

0914.583.469

10 Phạm Thị Hồng Hạnh 26/12/1970
Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, kiêm 

Trưởng phòng Nghiệp vụ III, Cơ 
quan UBKT Tỉnh ủy

0914.113.604

11 Nguyễn Khâm 20/3/1965 Ủy viên UBKT Tỉnh ủy 0914.355.228

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
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Ngày, tháng, năm sinh
TT Họ và tên

Chức vụ,
đơn vị công tác

Ghi chúSố điện thoại

Văn phòng Tỉnh ủy

Ban Dân vận Tỉnh ủy

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ban Tổ chức Tỉnh ủy
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12 Nguyễn Quốc Việt 20/12/1975
Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban 

Thường trực Ban Nội chính Tỉnh 
ủy

0905.012.579

13 Nguyễn Phú Đức 02/10/1976 Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi 0914.043.110

14 Trần Đình Hải 08/01/1967
Phó Tổng Biên tập Báo Quảng 

Ngãi
0914.063.867

15 Nguyễn Viết Vy 24/02/1983
Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường 

Chính trị tỉnh
0901.148.999

16 Đào Văn Quang 16/01/1977
Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị 

tỉnh
0918.282.968

17 Nguyễn Xuân Mến 24/6/1966
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch  

Thường trực Ủy ban  MTTQ Việt 
Nam tỉnh 

0858.996.666

18 Bùi Đức Thọ 12/12/1972
Phó Chủ tịch  Ủy ban  MTTQ 

Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
0914.429.844

19 Cao Lê Tùng Nghĩa 01/10/1986 Bí thư Tỉnh đoàn 0916.646.846

20 Lê Na 08/01/1976
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh 
0986.641.976

21 Phạm Thị Hồng Hải 12/7/1975
Phó Chủ tịch Thường trực Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
0905.829.450

22 Võ Tấn Lãm 14/06/1966
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông 

dân tỉnh
0976.441.206

23 Nguyễn Phúc Nhân 22/02/1974
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn 

Lao động tỉnh
0913.488.829

24 Nguyễn Thị Việt Hiển 19/10/1976
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động 

tỉnh
0393.606.879

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Báo Quảng Ngãi

Hội Nông dân tỉnh

Tỉnh đoàn

Liên đoàn Lao động tỉnh

Trường Chính trị tỉnh

Ban Nội chính Tỉnh ủy
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25 Nguyễn Cao Phúc 02/07/1970
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND 

tỉnh
0823.768.999 Lớp phó

26 Huỳnh Thị Ánh Sương 16/6/1976
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn 

chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc 
hội tỉnh

0917.983.489

27 Lữ Thị Hạnh Huyền 19/11/1978
Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại 
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân tỉnh
0948.556.289

28
Nguyễn Thị Phương 
Thảo

06/01/1969
Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách 

Hội đồng nhân dân tỉnh
0913.488.937

29 Phan Đặng Nhân Ái 19/4/1974
Trưởng Ban Văn hóa, Xã hội, Hội 

đồng nhân dân tỉnh
0914.131.199

30 Nguyễn Ngọc Hải 10/9/1969
Phó trưởng Ban Pháp chế Hội 

đồng nhân dân tỉnh
0913.470.999

31 Võ Phiên 11/4/1964
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh
0913.488.787

32 Trần Phước Hiền 07/01/1975
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh
0914.076.039

33 Nguyễn Phước Bình 19/5/1977
Phó Chánh Văn phòng UBND 

tỉnh
0914.269.999

34 Phùng Tô Long 19/02/1971
Phó Chánh Văn phòng UBND 

tỉnh
0914.684.401

35 Nguyễn Thái Hiệp 12/11/1963 Phó Giám đốc Sở Nội vụ 0914.435.465

36 Hà Văn Tính 10/10/1975 Phó Giám đốc Sở Nội vụ 0903.909.888

37 Nguyễn Văn Thành 10/7/1976 Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ 0914.696.321

38 Tôn Long Hiếu 16/8/1967
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư 

pháp
0982.070.219

39 Phạm Hữu Thịnh 18/10/1971 Phó Giám đốc Sở Tài chính 0913.427.920

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Nội vụ

Sở Ngoại vụ

Sở Tư pháp

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Sở Tài chính
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40 Nguyễn Anh Nam 21/11/1969 Phó Giám đốc Sở Tài chính 0914.076.067

41 Hồ Trọng Phương 15/10/1973
Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
0914.900.263

42 Từ Văn Tám 20/6/1970
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
0932.530.888

43 Nguyễn Hữu Hồng 03/10/1974 Phó Giám đốc Sở  Xây dựng 0913.447.135

44 Nguyễn Tiến Dũng 11/6/1968
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch
0941.285 724

45 Trần Sỹ 10/10/1966
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo
0913.427.605

46 Nguyễn Đức Trung 29/02/1972
Quyền Giám đốc Sở Tài Nguyên 

và Môi trường
0914.434.665

47 Trần Thị Mỹ Ái 01/01/1977
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế 

hoạch và đầu tư
0914.434.757

48 Nguyễn Văn Trọng 20/10/1975
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và 

đầu tư
0915.012.223

49 Nguyễn Văn Thành 26/8/1968
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ
0905.262.003

50 Nguyễn Phong 20/02/1965 Giám đốc Sở Giao thông vận tải 0913.418.452

51 Phạm Ngọc Thủy 16/3/1966
Phó Giám đốc Sở Giao thông vận 

tải
0913.470.274

52 Võ Văn Rân 19/8/1966
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công 

Thương
0914.076.085

53 Hà Đức Thắng 14/10/1973 Phó Giám đốc Sở Công Thương 0935.657.777

Sở Tài Nguyên và Môi trường

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Giao thông vận tải

Sở Công thương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Xây dựng
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54 Nguyễn Thị Ánh Lan 12/9/1975
Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội
0914.043.513

55 Trần Hoài Thu 18/11/1977
Phó Giám đốc Sở Lao động -  

Thương binh và Xã hội
0988.855.943

56 Lê Báy 06/4/1963 Phó Giám đốc Sở Y tế 0914.226.755

57 Trần Thanh Trường 20/01/1966
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông
0913.489.116

58 Trần Văn Mẫn 03/8/1973
Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân 

tộc tỉnh
0917.983.159

59 Đỗ Minh Hải 30/7/1963 Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh 0913.470.818

60 Hà Hoàng Việt Phương 20/10/1973
Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban BQL 
KKT Dung Quất và các KCN 

Quảng Ngãi
0914.128.888

61 Đàm Minh Lễ 27/3/1972
Phó trưởng Ban BQL KKT Dung 

Quất và các KCN Quảng Ngãi
0914.011.024

62 Phạm Xuân Duệ 21/10/1967
Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra 

tỉnh
0914.226.968

63 Cao Đình Hòa 08/10/1967 Phó Chánh Thanh tra tỉnh 0908.712.579

64 Đặng Văn Nghiệp 21/12/1966
Giám đốc Đài Phát thanh và 

Tuyền hình Quảng Ngãi
0914.166.938

65 Trương Quang Thu 07/12/1972
Phó Giám đốc Đài Phát thanh và 

Truyền hình Quảng Ngãi
0982.707.509

66 Lê Hạnh 20/4/1963
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã 

tỉnh
0908.351.229

67 Lê Quang Thích 10/3/1958
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật tỉnh
0984.868.787

Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Thanh tra tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Y tế

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh
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68 Hạ Thế Phong 1960 Chủ tịch Hội Đông y tỉnh 0914.226.726

69 Phạm Ngọc Thành 19/01/1980 Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh 0914.134.143

70 Nguyễn Chín 12/3/1959 Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh 0913.400.174

71 Trần Thị Mai Đào 24/10/1973
Chủ tịch Hội đồng Trường Đại 

học Phạm Văn Đồng
0984.287.151

72 Nguyễn Tưởng Duy 01/01/1980
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng 
nghề Việt Nam - Hàn Quốc - 

Quảng Ngãi
0916.011.248

73 Phạm Trung Uy 15/8/1965
Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án 

nhân dân tỉnh
0914.121.213

74 Phạm Thị Kim Liên 01/01/1972
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh
0989.976.579

75 Trần Quang Minh 29/7/1965
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát 

nhân dân tỉnh
0905.012207

76 Phan Công Bình 1965
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Bí thư Đảng ủy,  Giám đốc Công 

an tỉnh
0913.472.667

77 Lê Xuân Hưng 1968
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 

Phó Giám đốc Công an tỉnh
0913.470.135

78 Hoàng Anh Tuấn 1977
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 

Phó Giám đốc Công an tỉnh
0988.978.788

79 Võ Văn Bá 01/12/1972
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh
0905.336.625

Công an tỉnh

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Hội Đông Y tỉnh

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Hội Luật gia tỉnh

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Tòa án nhân dân tỉnh
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80 Lương Đình Chung 05/12/1973
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh
0979.701.646

81 Đỗ Ngọc Nam 10/8/1967
Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ 

đội Biên phòng tỉnh
0982.256.783

82 Tăng Thanh Toàn 25/8/1966
Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên 

phòng tỉnh
0915.881.888

83 Trương Quang Đảng 04/01/1967 Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh 0982.712.878

84 Phạm Văn Khánh 20/10/1967 Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh 0914.241.624

85 Bùi Khánh Toàn 02/9/1979 Cục trưởng Cục Thuế tỉnh 0904.895.678

86 Vũ Văn Hải 02/5/1964 Cục trưởng Cục Hải quan 0913.364.969

87 Võ Minh Tâm 20/3/1963
Quyền Cục trưởng Cục Quản lý 

thị trường
0913.405.227

88 Tiêu sinh 06/4/1964 Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh 0916.425.353

89 Đinh Văn Công 06/8/1970
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước 

Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi
0962.885.678

90 Nguyễn Hoàng Hà 22/3/1975
Giám đốc Ngân hàng Phát triển 

Việt Nam Chi nhánh Quảng Ngãi - 
Bình Định

0977.896.001

91 Trần Duy Cường 07/9/1978
Giám đốc Ngân hàng Chính sách 

xã hội chi nhánh Quảng Ngãi
0903.557.075

Cục Thuế tỉnh

Cục thi hành án dân sự tỉnh

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi

Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Ngãi - Bình Định

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Ngãi

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Thành phố Quảng Ngãi

Cục Hải quan

Cục Quản lý thị trường
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92 Trà Thanh Danh 19/02/1980
Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành 
ủy, Chủ tịch UBND thành phố

0935.190.280

93 Phạm Xuân Sinh 15/12/1974
Ủy viên Ban Thường vụ Thành 
ủy, Phó Chủ tịch HĐND  thành 

phố
0935.240.005

94 Nguyễn Thanh Dưỡng 12/02/1984
Ủy viên Ban Thường vụ Thành 

ủy, Chỉ huy Trưởng BCHQS 
thành phố

0979.521.357

95 Nguyễn Anh Tuấn 30/4/1969
Ủy viên Ban Thường vụ Thành 
ủy, Trưởng Công an thành phố

0935.358.585

96 Trương Thanh Thảo 19/11/1976

Ủy viên Ban Thường vụ Thành 
ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

UBND phường Trương Quang 
Trọng

0914.011.358

97 Nguyễn Văn Anh 15/10/1964
Thành ủy viên, Phó Chủ tịch 

UBND thành phố
0977.224.667

98 Nguyễn Mạnh Cường 30/11/1965
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện Sơn Tịnh
0914.241.478

99 Trịnh Đình Bá 10/01/1971

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện 
ủy, Trưởng phòng Nội vụ huyện 

Sơn Tịnh

0988.134.152

100 Nguyễn Lạng 20/6/1963

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện 

ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện 
Sơn Tịnh

0914.091.700

101 Trần Công Thành 20/8/1977

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm 
Chính trị huyện Sơn Tịnh

0982.760.615

102 Nguyễn Văn Đồng 20/8/1975
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Công an huyện Sơn 

Tịnh
0944.402.888

103 Trần Quang Tòa 20/8/1972
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tư 

Nghĩa
0982.631.346

Huyện Tư Nghĩa

Huyện Sơn Tịnh
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104 Nguyễn Đăng Vinh 07/9/1974
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện Tư Nghĩa
0979.699.226

105 Nguyễn Tấn Lực 05/4/1972
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng 
Phòng Nội vụ huyện Tư Nghĩa

0905.674.550

106 Nguyễn Thị Tuyết Hà 08/4/1979
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Chủ nhiệm UBKT, Chánh 

Thanh tra huyện Tư Nghĩa
0905.773.585

107 Nguyễn Văn Khâm 26/3/1979

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, 

Giám đốc Trung tâm Chính trị 
huyện Tư Nghĩa

0939.112.394

108 Đặng Văn Minh  28/6/1977
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 
huyện Tư Nghĩa

0986.555.788

109 Nguyễn Quang Vinh 12/10/1968
Phó Bí thư Thường trực Huyện 
ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

huyện Mộ Đức
0918.987.858

110 Võ Lâm 05/8/1969
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện Mộ Đức

0911.777.757

111 Nguyễn Ngọc Anh 20/12/1967
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm 
tra - Thanh tra huyện Mộ Đức

0946.060.516

112 Võ Văn Đãi 19/6/1965
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Công an huyện Mộ 

Đức
0914.114.048

113 Nguyễn Văn Hòa 01/01/1973
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS 

huyện Mộ Đức
0978.752.028

114 Phạm Thị Lệ Nguyên 19/8/1983
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Mộ 

Đức
0935.769.276

115 Nguyễn Kiên 09/9/1979
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân thị xã 
Đức Phổ

0905.818.678

Thị xã Đức Phổ

Huyện Mộ Đức
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116 Đỗ Tâm Hiển 09/8/1981
Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch 

UBND thị xã Đức Phổ
0983.717.029

117 Nguyễn Văn Công 10/11/1968
Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, 

Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ 
thị xã Đức Phổ

0914.043.769

118 Lê Văn Bình 01/5/1978

Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị 
ủy, Chánh Thanh tra thị xã Đức 

Phổ

0983.451.040

119 Võ Văn Sáu 10/10/1965

Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, 
Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị 

xã Đức Phổ

0978.993.090

122 Nguyễn Xuân Văn 14/9/1977
Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

Phường Nguyễn Nghiêm
0914.027.247

123 Trần Đình Cảm 01/01/1979
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy 

Nghĩa Hành
0914.030.203

124 Đinh Xuân Sâm 10/01/1974
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện Nghĩa Hành
0914.113 898

125 Huỳnh Lúa 10/9/1965

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện 
ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQVN 

huyện Nghĩa Hành

0835.919 705

126 Nguyễn Thanh Hà 27/6/1976

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

kiêm Chánh Thanh tra huyện 
Nghĩa Hành

0914.501 326

127 Nguyễn Thành Long 19/11/1975
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Trưởng Công an huyện Nghĩa 
Hành

0935.117 719

120

Huyện Nghĩa Hành

Huyện Ba Tơ

Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, 
Bí thư Đảng ủy Phường Phổ 

Thạnh

0905.827.212

121

Đào Quang Minh 20/9/1966
Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, 
Trưởng Công an thị xã Đức Phổ

Nguyễn Thịnh 22/9/1974 0914.068.938
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128 Đinh Ngọc Vỹ 24/5/1973
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, 
Chủ tịch HĐND huyện Ba Tơ

0967.445.588

129 Phạm Xuân Vinh 12/02/1966
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện Ba Tơ
0914.267.779

130 Đinh Thị Bắc 26/01/1975
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện 

ủy Ba Tơ
0947.751.975

131 Nguyễn Thị Thanh Hải 10/02/1972
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Huyện ủy Ba Tơ
0984.564.079

132 Lương Xuân Hạ 05/4/1964

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm 
Chính trị huyện Ba Tơ

0914.120.080

133 Lữ Đình Tích 05/9/1966
Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch 

UBND huyện Ba Tơ
0942.372.764

134 Nguyễn Mạnh Thái 12/10/1982 Bí thư Huyện ủy Minh Long 0974.357.494

135 Ngô Xuân Tịnh 12/5/1965

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm 
Chính trị huyện Minh Long

0986.107.878

136 Lâm Trọng Điệp 09/9/1979

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện 

ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện 
Minh Long

0778.520.234

137 Huỳnh Thế Nam 12/02/1977
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Trưởng Công an huyện Minh 
Long 

0949.676.799

138 Lê Đình Thông 08/7/1968
Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch 

HĐND huyện Minh Long 
0985.335.244

139 Đinh Thị Xuân Hương 01/6/1984
Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch 

UBND huyện Minh Long 
0918.835.138

140 Lê Văn Tùng 08/3/1965
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
huyện Sơn Tây

0914.182.909

Huyện Minh Long

Huyện Sơn Tây
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141 Bạch Ngọc Thêm 07/7/1980
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện 

Sơn Tây
0966.804.468

142 Cao Quốc Tiến 10/12/1983
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Cơ quan Kiểm tra -

Thanh tra huyện Sơn Tây
0914.317.383

143 Đinh Thị Diễm Thoa 20/8/1968
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ 

tịch UBMTTQVN huyện Sơn Tây
0979.457.068

144 Bùi Thị Anh Dũng 10/10/1979

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy, kiêm Giám đốc Trung 
tâm Chính trị huyện  Sơn Tây

0827.571.129

145 Huỳnh Khắc Dũng 29/3/1976
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Công an huyện Sơn 

Tây
0935.527.797

146 Đặng Minh Thảo 15/7/1982
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy 

Trà Bồng
0983.157.982

147 Hoàng Anh Ngọc 10/10/1976
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện Trà Bồng
0914.226.744

148 Võ Đức Thế 10/5/1965
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

Trà Bồng
0914.250.686

149 Hồ Thị Vân 12/02/1983
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Cơ quan Tổ chức - 

Nội vụ huyện Trà Bồng
0973.819.529

150 Lê Thị Hồng Hải 28/02/1979

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy, kiêm Giám đốc Trung 
tâm Chính trị huyện Trà Bồng

0943.186.579

151 Lương Việt Long 19/5/1980
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Công an huyện Trà 

Bồng
0914.317.411

152 Trần Văn Sương 03/8/1966
Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch 

UBND huyện Trà Bồng
0903.567.579

Huyện Trà Bồng

Huyện Sơn Hà
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153 Trần Văn Luật 10/3/1977 Bí thư Huyện ủy Sơn Hà 0913.844.699

154 Đinh Thị Trà 20/10/1978
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện Sơn Hà
0914.482.487

155 Đinh Văn Quê 01/6/1980
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Cơ quan UBKT -

Thanh tra huyện Sơn Hà
0947.685.765

156 Lê Nam Hồng 04/02/1973
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện 
Sơn Hà

0988.797.607

157 Nguyễn Văn Tưởng 02/10/1967
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Công an huyện Sơn 

Hà
09838322417

158 Nguyễn Minh Trí 16/12/1970
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lý 

Sơn
0918.257.755

159 Phạm Thị Hương 03/02/1971
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện Lý Sơn
0985.075.258

160 Nguyễn Văn Sơn 26/7/1969
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

Lý Sơn
0987.144.060

161 Ngô Đình Mẫn 21/10/1971
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Cơ quan Tổ chức - 

Nội vụ huyện Lý Sơn
0919.515.954

162 Nguyễn Đạo 06/01/1973
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ 

tịch UBMTTQVN huyện Lý Sơn
0815.846.969

163 Trần Anh Dũng 10/7/1975
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
uỷ, Trưởng Công an huyện Lý 

Sơn
0905.062.347

164 Nguyễn Thanh 01/12/1964
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy 

Khối Cơ quan và Doanh nghiệp 
tỉnh

0914.501.106

165 Nguyễn Thanh Dũng 25/08/1973
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ 
quan và Doanh nghiệp tỉnh

0986.340.989

166 Phạm Duy Cẩn 10/01/1964
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ 

nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Cơ 
quan và Doanh nghiệp tỉnh

0905.124.242

Huyện Lý Sơn

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
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167 Nguyễn Anh Dũng 01/01/1966
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng 
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ 

quan và Doanh nghiệp tỉnh
0913.400.543


